
                    BỘ PHẬN THƯ VIỆN   

STT Tên sách Tác giả
Số 

trang

Khổ sách 

(cm)

Giá bìa

 (đồng)
Số lượng

1

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông môn Hoá học (Biên soạn theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018)

Cao Cự Giác (chủ biên), Đoàn Cảnh 

Giang, Đặng Thị Thuận An, Lê Hải 

Đăng, Nguyễn Đình Độ

180 19 x 26,5 78,000 3

2

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 

(Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018)

Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), 

Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Đào Thị 

Hà, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Đỗ 

Công Nam, Nguyễn Thị Quý, Phạm 

Mạnh Thắng, Đoàn Thị Thoa, Đỗ 

Thị Thuý Yến.

128 19 x 26,5 59,000 2

3

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông môn Vật lí (Biên soạn theo Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018)

Nguyễn Đức Hiệp (Chủ biên), Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, 

Nguyễn Trọng Sửu

144 19 x 26,5 65,000 3

4

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông môn Địa lí (Biên soạn theo Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018)

Đỗ Anh Dũng, Lê Thanh Long, 

Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn 

Phú, Hoàng Trọng Tuân

140 19 x 26,5 63,000 2

5

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông môn Toán (Biên soạn theo Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018)

Phạm Đức Tài (Chủ biên), Nguyễn 

Thành Anh, Nguyễn Ngọc Hải, Ngô 

Hoàng Long, Nguyễn Thị Vĩnh 

Thuyên, Đinh Cao Thượng.

172 19 x 26,5 78,000 3

6

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông môn Tiếng Anh (Biên soạn theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018)

Đặng Hiệp Giang, Trần Đình 

Nguyễn Lữ, Vũ Mỹ Lan, Huỳnh 

Đông Hải, Nguyễn Thúy Liên, 

Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần 

Thụy Thùy Trinh, Lê Thị Hương 

Giang

176 19 x 26,5 77,000 3

7

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông môn Sinh học (Biên soạn theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018)

Lê Trung Dũng, Nguyễn Trần Sa 

Giang, Tống Xuân Tám, Lữ Văn 

Tập

216 19 x 26,5 88,000 2

8

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông môn Ngữ văn (Biên soạn theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018)

Nguyễn Văn Tùng (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Thị 

Thanh Nga, Trần Tiến Thành, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đặng Thu 

Thủy, Nguyễn Văn Thư

212 19 x 26,5 87,000 3

9

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông môn Tin học (Biên soạn theo Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018)

Hồ Vĩnh Thắng (Chủ biên), Trần 

Xuân Sang, Phạm Thị Quỳnh Anh, 

Phan Thị May, Nguyễn Trung Trực, 

Hoàng Văn Quyến, Lục Văn Hào

160 19 x 26,5 71,000 2

10

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông môn Lịch sử (Biên soạn theo Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018)

Nguyễn Thị Hiền, Ngô Thị Hiền 

Thuý, Nguyễn Xuân Trường, Trịnh 

Thị Hoàng Yến

124 19 x 26,5 61,000 2
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